	
	
	Phụ lục 1
	
	
	
	

	
	
	                     TỔNG HỢP KINH PHÍ SỰ NGHIỆP KH&CN CỦA CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ                 

GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
                                                                                                                                                  Đơn vị tính: Triệu đồng 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tỉnh/TP
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	Kinh phí TW giao
	UBND phê duyệt
	Thực hiện
	Kinh phí TW giao
	UBND phê duyệt
	Thực hiện
	Kinh phí TW giao
	 UBND phê duyệt
	Thực hiện 
	Kinh phí TW giao
	UBND phê duyệt
	Thực hiện 
	Kinh phí TW giao
	UBND phê duyệt
	Thực hiện (dự kiến)
	Kinh phí TW giao
	UBND phê duyệt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Phụ lục 2


	
	
	
	
	
	

	    TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KH&CN CỦA CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ 
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Tổng số đầu tư cho NC&PT của khu vực doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020
	Khu vực doanh nghiệp
	Đầu tư cho R&D của doanh nghiệp (triệu đồng)

	
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	Nhà nước
	
	
	
	
	

	Ngoài nhà nước
	
	
	
	
	

	Có vốn đầu tư nước ngoài
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


Tình hình trích lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp

Đơn vị tính: Triệu đồng
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